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Kính gửi: 

 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; 

- UBND xã, phường thuộc thành phố Hà Nội. 

Trên cơ sở tổng hợp số liệu rà soát nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp (viết tắt là CDNN) viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND xã, 

phường, Sở Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện thăng hạng CDNN viên 

chức ngành giáo dục như sau: 

I. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên (viết tắt là đơn vị tự chủ) 

1. Về thẩm quyền xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên tổ chức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống đối với viên chức 

làm việc tại đơn vị, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ. 

2. Về quy trình tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện 

theo Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức ban 

hành kèm theo Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ; 

Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

trong lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội và 

các quy định pháp luật có liên quan. 

3. Về thời gian thực hiện 
Các cơ quan, đơn vị có đề án, kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 

30/6/2026 thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt 

đến hết ngày 31/12/2026 theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 

93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Luật nhà giáo. 
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II. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (viết 

tắt là đơn vị chưa tự chủ) 

1. Về thẩm quyền xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

UBND Thành phố chủ trì tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa 

tự chủ thuộc phạm vi quản lý, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ; khoản 2 Điều 

15 Quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc 

làm, viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

46/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội. 

Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp nhu cầu xét thăng 

hạng CDNN viên chức, xây dựng Đề án báo cáo UBND Thành phố quyết định 

thành lập Hội đồng; thành lập Ban Giám sát; tổ chức xét thăng hạng CDNN; 

công nhận kết quả xét thăng hạng CDNN viên chức theo quy định. 

2. Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện và lập danh sách 

Để có cơ sở xây dựng Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp ngành giáo dục, Sở Nội vụ hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình 

xét thăng hạng CDNN; lập danh sách viên chức dự xét thăng hạng CDNN, cụ thể 

như sau: 

2.1. Đối tượng 

Viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp nhà giáo đang công tác tại 

các trường công lập chưa tự chủ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, 

phường thuộc thành phố Hà Nội. 

2.2. Nguyên tắc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

- Việc rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định 

của pháp luật. 

- Đảm bảo cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị và yêu cầu của vị trí 

việc làm theo Đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức dự xét thăng 

hạng CDNN chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên 

chức được cử tham dự xét thăng hạng; lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét 

thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật. 

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

2.3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung 

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của 

Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 
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85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, theo đó quy định 

viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn 

liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ 

luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp luật; 

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban 

hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy 

định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thì không phải đáp ứng 

yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức được xét 

thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét; 

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian 

công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định) theo đúng quy định của 

pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu 

cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác 

không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) 

và thời gian đó được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện 

giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít nhất 

12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

Đối với các CDNN viên chức có quy định thêm về tiêu chuẩn, điều kiện 

chung tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện 

theo quy định. 

2.3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

2.4. Lập danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 
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Căn cứ vào đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND xã, phường theo 

yêu cầu tại Công văn số 4082/SNV-TDĐT ngày 08/6/2026 của Sở Nội vụ; căn 

cứ tiêu chuẩn, điều kiện chung; tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức danh nghề 

nghiệp viên chức dự kiến xét thăng hạng, các cơ quan lập danh sách viên chức đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng CDNN viên chức nhà giáo (Theo mẫu biểu 

tại Phụ lục 02 kèm theo), đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định. 

Văn bản đề nghị xét thăng hạng CDNN viên chức nhà giáo (kèm theo danh 

sách và hồ sơ viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng) gửi về Sở 

Nội vụ trước ngày 25/6/2026, đồng thời, gửi file danh sách về địa chỉ email: 

danghungdung_sonv@hanoi.gov.vn. 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan phản 

ánh về Sở Nội vụ Hà Nội (qua đồng chí Đặng Hùng Dũng, Phòng Tuyển dụng 

và Đào tạo, số điện thoại 0984693009) để tổng hợp, báo cáo xem xét giải quyết 

theo thẩm quyền.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Thành phố 

- Giám đốc Sở Nội vụ;                                                                            

- Các PGĐ Sở Nội vụ; 

- Phòng SBN, XDCQ; 

- Lưu: VT, TDĐT (Dũng).                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Ngô Minh Hoàng 
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